
1 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ MINH TIẾN 

 

Số: 48/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Minh Tiến, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

GIEO TRỒNG CÂY VỤ XUÂN 2022 
 

Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện 

Phù Cừ về Kế hoạch gieo trồng cây vụ Xuân 2022; 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, mùa Đông Xuân 

2021-2022 có khả năng sẽ có rét sớm, nền nhiệt độ trung bình mùa thấp hơn so với 

mùa Đông năm 2020-2021, nhiệt độ tháng 01-02 và tháng 4/2022 phổ biến thấp 

hơn 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ, tháng 3/2022 nhiệt độ phố biến cao hơn 

0,50C so với TBNN cùng thời kỳ; các đợt rét đậm, rét hại có thể xảy ra sớm, tập 

trung trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12/2021 cho đến tháng 02/2022. Từ tháng 

12/2021 đến tháng 3/2022 phổ biến ít mưa và tổng lượng mưa ở mức thấp hơn từ 

10-25% so với TBNN cùng thời kỳ, tháng 4/2022 tổng lượng mưa ở ngưỡng xấp xỉ 

so với TBNN. Nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tới các hồ chứa lớn trên thượng lưu 

lưu vực sông Hồng tiếp tục xảy ra từ tháng 12/2021-4/2022; nguồn nước đến các 

hồ chứa lớn và trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt từ 30-50%, 

đặc biệt thiếu hụt tại vùng hạ lưu sông Hồng từ 60-90%. Mực nước thấp nhất lịch 

sử có khả năng xuất hiện tại hạ lưu sông Hồng trong các tháng mùa cạn của năm 

2022. 

Về dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Xuân 2022: Do biến đổi 

khí hậu, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, cực đoan nên dự báo tình hình phát 

sinh, gây hại của một số sâu bệnh hại trên cây trồng diễn ra sẽ trái quy luật, vì vậy, 

cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây 

trồng và sự phát sinh, phát triển gây hại của sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp 

thời, hiệu quả. Chú ý các đối tượng sâu bệnh hại chính ở vụ Xuân 2022 như sau: 

Bệnh đạo ôn, Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa; Bệnh sương mai, 

thán thư, bọ xít, sâu đầu hại quả trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, bệnh 

Greening, các loại nấm bệnh gây hại trên cây có múi; sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy hại 

trên cải, rau màu các loại; sâu keo, sâu khoang, gỉ sắt gây hại trên cây ngô, đậu đỗ 

các loại... 

Trên cơ sở nhận định tình hình khí tượng, thủy văn, sâu bệnh hại cây trồng 

và Kế hoạch gieo trồng cây vụ Xuân 2022 của UBND huyện, UBND xã Minh Tiến 

xây dựng Kế hoạch gieo trồng cây vụ Xuân 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân 2022, góp phần đẩy 

mạnh tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và bền 

vững, tăng thu nhập cho người sản xuất.  



2 

 

- Thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của UBND xã Minh Tiến: Số 36/KH-

UBND ngày 06/12/2020 về thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Phù Cừ về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; số 

19/KH-UBND ngày 24/02/2021về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030; số 26a/KH-UBND ngày 22/3/2021 về đẩy 

mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chất 

lượng cao và bền vững giai đoạn 2021-2025. 

2. Yêu cầu 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai sản xuất theo đúng lịch thời 

vụ và kế hoạch đề ra gắn với thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao năng 

suất, chất lượng và bảo vệ cây trồng. 

- Các ngành căn cứ điều kiện, tình hình thực tế, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong việc lựa chọn cây trồng, 

kỹ thuật chăm sóc, thâm canh cho năng suất, chất lượng để tăng gia sản xuất, đảm 

bảo sản xuất cây vụ Xuân 2022 đạt hiệu quả. 

- Sản xuất phải thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo từng loại cây 

trồng, tạo điều kiện cho việc tưới tiêu, chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ dịch hại, gắn 

với thị trường tiêu thụ ổn định nâng cao hiệu quả sản xuất. 

II. NỘI DUNG  

1. Về sản xuất lúa vụ Xuân 2022 

Diện tích gieo, cấy dự kiến 87 ha, phấn đấu hoàn thành gieo, cấy xong trong 

tháng 2/2022, năng suất phấn đấu 70 tạ/ha, sản lượng đạt trên 600 tấn. 

- - Nhóm giống lúa chất lượng: Trên 70% diện tích, gồm các giống chủ lực: 

Nếp thơm Hưng Yên, Đài Thơm 8, ADI 168, Tiền Hải 1 và một số giống sán xuất 

theo mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm, tổ chức gieo cấy gọn vùng và tuân thủ quy 

trình kỹ thuật canh tác của từng giống. 

- Nhóm giống lúa cao sản: Dưới 30% diện tích, gồm các giống chủ lực: Hà 

Phát 3, VNR20. ĐH12...  

- Xây dựng mô hình “Cánh đồng sản xuất tập trung” với quy mô diện tích từ 

05ha trở lên. 

- Cấy bằng mạ gieo trên nền cúng, gieo thẳng 85-90% diện tích; cấy bằng mạ 

dày xúc 10-15% diện tích. 

1.1. Lịch gieo, cấy lúa Xuân 2022 

- Trà xuân muộn 100% diện tích, trong đó: 

+ Mạ dày xúc (che phủ nilon): Gieo từ 25-28/01/2022, cấy khi mạ đạt 3,5-

4,5 lá.  

+ Mạ trên nền cứng: Gieo từ 05-09/02/2022, cấy khi mạ đạt 2,5-3,5 lá.  

+ Gieo thẳng: Từ 15-18/02/2022. 

(Có phụ lục số 01,02 kèm theo) 
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1.2. Các biện pháp chỉ đạo kỹ thuật gieo, cấy 

a) Về giống: Lựa chọn, sử dụng giống lúa ngắn ngày có năng suất, chất 

lượng cao để gieo cây theo đúng cơ cấu giống của tỉnh, huyện. Chú ý: Chủ động dự 

phòng giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày để gieo, cấy bù diện tích lúa, mạ bị 

chết do rét đậm, rét hại bằng các giống như: ADI 168, Đài Thơm 8... 

b) Về kỹ thuật:  

- Thủy lợi: 

+ Tập trung hoàn thiện hệ thống thủy lợi, chủ động thực hiện kế hoạch nạo 

vét Đông xuân 2021-2022, khơi thông dòng chảy trên hệ thống các kênh mương 

phục vụ sản xuất; xây dựng kế hoạch lấy nước đảm bảo tiến độ đủ nước để gieo cấy 

100% diện tích theo kế hoạch. 

+ Công chức Địa chính nông nghiệp, trưởng các thôn, bộ phận dong dẫn 

nước phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp KTCTTL huyện trong việc lấy nước phục vụ 

gieo, cấy; xây dựng phương án chống hạn, phương án các trạm bơm hỗ trợ khi mực 

nước sông ở các trạm bơm khó khăn nguồn nước; chủ động tích trữ nước ở các 

sông trục, ao, đầm để phòng, chống hạn lúa vụ Xuân 2022. 

- Công tác cày bật đất làm ải, đổ ải: 

+ Các thôn phối hợp với các chủ máy, xây dựng giá dịch vụ làm đất phù hợp, 

thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh để nhận dân nắm được, chủ động hợp 

đồng với các chủ máy; phối hợp Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện chỉ 

đạo người dong dẫn nước, khoanh vùng gạn tháo nước đệm trên ruộng khu vực 

không trồng cây vụ Đông, để đất nhanh khô, thuận lợi cho việc cây bật đất làm ái 

và nạo vét Đông Xuân. 

+ Tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực, bằng mọi biện pháp tiến hành 

cày bật đất 100% diện tích, phấn đấu xong trước ngày 25/12/2021. 

+ Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ làm đất không được 

tranh giành địa bàn; tuyệt đối không để mạ chờ ruộng. 

+ Chủ động lấy nước đổ ải, phục vụ làm đất, gieo, cấy lúa theo đúng kế 

hoạch của huyện. Tranh thủ trữ nước trong các ao, đầm, sông trục...để dành cho 

tưới dưỡng, đề phòng mực nước sông xuống thấp. Dự kiến kế hoạch lấy nước đổ ải 

gồm 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 04-06/01/2022, đọt 2 từ ngày 15-22/01/2022, đợt 3 từ 

ngày 13-17/02/2022. Phấn đấu lẩy đủ nước phục vụ cho gieo, cấy lúa Xuân 2022. 

- Gieo cấy, chăm sóc, bón phân, bảo vệ lúa Xuân: 

+ Gieo cấy 100% diện tích trà Xuân muộn bằng các giống ngắn ngày, tập 

trung gieo, cấy đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ; áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

cấy mạ non gieo trên nền cứng, mạ dày xúc, gieo thắng, che phủ nilon chống rét 

cho mạ. Khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích gieo cấy bằng máy. Tuyệt đối 

không gieo, cấy khi nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15°C. 

+ Bón lót đủ, bón thúc theo đúng quy trình thâm canh của từng giống. Sử 

dụng phân bón tổng hợp NPK, phân hữu cơ vi sinh, phân vi lượng; bón đủ lượng 

Kali, nhất là ở giai đoạn hóa đòng. 
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+ Kịp thời thông báo tình hình sâu, bệnh hại khi có thông báo của cấp trên, 

đồng thời xây dựng chiến dịch và tổ chức thực hiện đánh bắt diệt chuột bảo vệ an 

toàn cho lúa và cây rau màu vụ Xuân 2022. 

+ Sử dụng vôi bột bón ruộng trước khi gieo, cấy để khử chua, hạn chế ốc 

bươu vàng, dùng các biện pháp thủ công và thuốc đặc hiệu diệt ốc bươu vàng, 

chuột hại bảo vệ lúa mới gieo, cấy. 

- Xã hội hóa, huy động các nguồn lực để hỗ trợ, đồng thời tuyên truyền, vận 

động người dân thực hiện mô hình “cánh đồng sản xuất tập trung” (diện tích mỗi 

mô hình từ 05 ha trở lên). 

1.3. Công tác tuyên truyền, chuyển giao TBKT 

- Phối hợp cùng cấp trên trong việc mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ 

kỹ thuật cho nhân dân về quy trình thâm canh chăm sóc lúa xuân, phòng trừ sâu 

bệnh tổng hợp IPM; phổ biến, hướng dẫn các kế hoạch hỗ trợ sản xuất của tỉnh, của 

huyện, hướng dẫn kỹ thuật và định hướng chuyển đổi có hiệu quả.  

- Đài truyền thanh xã tăng cường thông tin kịp thời Kế thoạch sản xuất vụ 

Xuân của UBND xã, những biện pháp chỉ đạo, kế hoạch hỗn trợ của tỉnh, huyện 

các biện pháp kỹ thuật mới để nông dân biết, tham gia, áp dụng có hiệu quả. 

2. Kế hoạch trồng cây ăn quả, cây nhân dân và rau màu vụ Xuân  

2.1. Cây rau màu vụ Xuân 

a) Kế hoạch: Gieo, trồng 33ha cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, tập 

trung vào một số cây trồng chính như: Bí các loại, ngô, dưa chuột xuất khẩu, ớt, đỗ 

các loại, dưa lê, dưa bở, rau các loại,...(Có phụ lục số 03 kèm theo).  

Khuyến khích mở rộng diện tích trồng rau màu vụ Xuân trên đất mới chuyển 

đổi, ứng dụng mô hình công nghệ cao trong nhà lưới để trồng dưa lưới, dưa vàng, 

trồng hoa... 

b) Biện pháp:  

 - Tích cực mở rộng diện tích, quy vùng trồng những cây có giá trị kinh tế 

cao, đưa nhanh những giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất, chuẩn bị 

đủ các giống tốt, trồng đạt và vượt diện tích kế hoạch đề ra; trồng xen những loại 

cây ngắn ngày vào các diện tích mới chuyển đổi sang trồng cây lâu năm (trong thời 

gian chưa đến kỳ thu hoạch). Khuyến cáo sử dụng các loại phân bón vi sinh, phân 

bón chuyên dùng cho từng đối tượng cây trồng; phòng, trừ sâu, bệnh, chuột hại kịp 

thời để đạt năng suất, chất lượng và mang lại hiệu quả cao. 

- Đất trong đồng: Trồng các loại cây ngắn ngày có giá trị kinh tế cao như: 

Dưa xuất khẩu, ngô nếp HN88, ngô ngọt Việt Thái, Golden Cob, HN68, Sugar75, 

bí các loại, ớt, cà chua... 

2.2. Trồng cây ăn quả, trồng cây nhân dân 

a) Kế hoạch: 

- Trồng cây ăn quả: Tổng số 2.700 cây các loại như vải lai chín sớm, nhãn, 

cây có múi…(tập trung trồng chuyển đổi cây Vải lại chín sớm theo quy hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt).   
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- Trồng cây nhân dân: Trồng 70 cây bóng mát các loại; trồng hoa, cây xanh 

02 bên lề trục đường giao thông, trụ sở UBND xã, trường học, nhà văn hóa, trạm y 

tế để tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp theo quy hoạch, đảm bảo an toàn 

giao thông.  

(Có phụ lục số 03 kèm theo) 

b) Biện pháp: 

- Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân chuẩn bị giống tốt, cây giống đảm bảo 

chất lượng, đặc biệt với giống vải lai chín sớm và một số loại cây ăn quả khác 

(cam, quýt, bưởi,...); trên cơ sở các loại giống đã được bình tuyển, chọn lọc có năng 

suất, chất lượng tốt và quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đưa vào 

sản xuất. Lưu ý cần thực hiện tốt công tác chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, đảm 

bảo tập trung, đúng định hướng. 

- Cây bóng mát, cây hoa: Trồng ở khu công sở, trường học, nhà văn hóa, 
trạm y tế và các trục đường tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp. 

3. Cơ chế hỗ trợ vụ Xuân 2022 

Tiếp nhận và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ vụ Xuân 
2022 theo các chương trình hỗ trợ của tỉnh, huyện, cụ thể như sau: 

- Hỗ trợ giống lúa: Nếp thơm Hưng Yên, Hà Phát 3, Đài thơm 8, VNR20, 
Tiền Hải 1, VNR10; định mức hỗ trợ tối đa là 1.200.000 đồng/ha, mức hỗ trợ 50% 
giá giống theo giá thị trường. 

- Hỗ trợ thuốc diệt chuột (Antimice 3DP), thóc làm mồi bả, công đánh bắt 
diệt chuột. 

- Hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón hữu cơ sinh học, phân bón hữu 

cơ vi sinh- vi lượng cho diện tích trồng cây ăn quả được chứng nhận VietGap, mức 

hỗ trợ 50% giá phân bón và không quá 6.000.000 đồng/ha. 

- Hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật đối với các mô hình gieo, cấy lúa tập trung có 

diện tích từ 05 ha trở lên (sử dụng các giống lúa trong cơ cấu giống lúa của tỉnh, 

cùa huyện hoặc các giống lúa mới đã được công nhận giông quốc gia); mức hỗ trợ 

tối đa 50% giá thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường nhưng không quá 2.100.000 

đồng/ha. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Địa chính - Nông nghiệp xã 

- Căn cứ vào Kế hoạch gieo trồng cây vụ Xuân năm 2022 của UBND huyện, 

tham mưu UBND xã một số công việc sau: Xây dựng kế hoạch gieo trồng cây vụ 

Xuân năm 2022 chi tiết, cụ thể cho từng thôn. Thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ của tỉnh, 

huyện.Thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022 của xã để tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. Triển khai ký cam kết với 

các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp (đặc biệt là thóc giống, phân bón) để phục vụ 

sản xuất vụ Xuân 2022, thành lập đoàn kiểm tra việc kinh doanh vật tư nông nghiệp 

của các cơ sở trên địa bàn theo đúng quy định. 

- Hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo kế 

hoạch sản xuất nông nghiệp và cơ cấu trà vụ đề ra.  



6 

 

- Tham mưu giúp UBND xã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm, đề 

ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế của vụ lúa Xuân năm trước, đồng thời triển 

khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2022. 

 - Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã, trưởng các thôn, phòng 

NN&PTNT huyện trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng 

mô hình “cánh đồng sản xuất tập trung”.  

2. Các ban ngành, đoàn thể, trưởng các thôn 

- Tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân về kế hoạch gieo, cấy lúa Xuân của xã 

(cơ cấu giống, lịch thời vụ, cơ chế hỗ trợ) để nhân dân chủ động chuẩn bị cho sản 

xuất. Vận động nhân dân thực hiện xây dựng mô hình “cánh đồng sản xuất tập 

trung”.  

 - Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh bảo vệ đồng điền, đánh bắt 

diệt chuột, ốc bươu vàng, sâu, bệnh hại...bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế đến 

mức thấp nhất nguy cơ bùng phát dịch ốc bươu vàng, chuột hại lúa và hoa màu. 

3. Công chức Tài chính - Kế toán xã 

- Hướng dẫn Công chức Địa chính - Nông nghiệp xã, các thôn thủ tục, chứng 

từ thanh quyết toán theo quy định. 

4. Đài truyền thanh xã 

- Bám sát kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2022, kịp thời tiếp sóng đài truyền 

thanh huyện, phối hợp cùng các ngành liên quan đưa tin diễn biến thời tiết, tình 

hình sâu, bệnh hại và các các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu, bệnh; các cơ chế 

hỗ trợ để toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã kịp thời nắm được và 

thực hiện.  

Đề nghị: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụm, Đảng ủy 

viên phụ trách chi bộ, Ban chi Ủy quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch 

gieo trồng cây vụ Xuân 2022 đạt, vượt kế hoạch đề ra.  

Trên đây là kế hoạch gieo trồng cây vụ Xuân 2022 của UBND xã Minh Tiến, 

đề nghị các ban, ngành, đoàn thể xã, trưởng các thôn, cán bộ phụ trách, đài truyền 

thanh và nhân dân thực hiện có hiệu quả kế hoạch trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- TT ĐU-HĐND-UBND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể xã; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Văn Quyên 
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